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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2025

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/
 Trích yếu nội dung
 văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực
	Ghi chú

	I. Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

	1
	Nghị định
	127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018
	Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01/7/2025
	

	2
	Nghị định
	81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021
	Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	03/9/2025
	

	3
	Nghị định
	97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	03/9/2025
	

	4
	Quyết định
	72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014
	Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
	Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 08/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục
	25/9/2025
	

	II. Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

	5
	Thông tư liên Bộ
	35-TT/LB ngày 21/4/1994
	Hướng dẫn quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo
	Thông tư số 21/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
	14/01/2025
	

	6
	Thông tư liên tịch
	13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Thông tư số 21/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
	14/01/2025
	

	7
	Thông tư liên tịch
	07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013
	Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
	Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
	23/9/2025
	

	8
	Thông tư
	22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011
	Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	Thông tư số 21/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banh hành  và liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
	14/01/2025
	

	9
	Thông tư
	12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
	Thông tư số 21/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banh hành  và liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
	14/01/2025
	

	10
	Thông tư
	16/2016/TT-BGDĐT ngày 18/5/2016
	Hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục  khác
	Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 25/8/2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục
	25/9/2025
	

	11
	Thông tư
	41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021
	Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
	Thông tư số 19/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại chính quyền địa phương
	14/01/2025
	

	12
	Thông tư
	15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020
	Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	08/02/2025
	

	13
	Thông tư
	05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020
	Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	08/02/2025
	

	14
	Thông tư
	06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	08/02/2025
	

	15
	Thông tư
	02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	08/02/2025
	

	16
	Thông tư
	24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018
	Ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
	Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
	09/02/2025
	

	17
	Thông tư
	39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 
	Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	18
	Thông tư
	54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012
	Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	19
	Thông tư
	31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	20
	Thông tư
	51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012
	Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	21
	Thông tư
	23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016
	Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	22
	Thông tư
	24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục 
	Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT  ngày 26/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục
	10/02/2025
	

	23
	Thông tư
	11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014
	Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
	Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
	14/02/2025
	

	24
	Thông tư
	18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014
	Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
	14/02/2025
	

	25
	Thông tư
	05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông  ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT  ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
	14/02/2025
	

	26
	Thông tư
	38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013
	Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/4/2025
	

	27
	Thông tư
	04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/4/2025
	

	28
	Thông tư
	39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
	Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/4/2025
	

	29
	Thông tư
	33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014
	Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng (nội dung liên quan đến trình độ đại học)
	Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/4/2025
	

	30
	Thông tư
	49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
	Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/4/2025
	

	31
	Thông tư
	28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009
	Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
	Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học 
	22/4/2025
	

	31
	Thông tư
	15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông  ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học
	22/4/2025
	

	32
	Thông tư
	38/2020/TT-BGDĐT ngày 06/10/2020
	Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
	Thông tư số 07/2025/TT-BGDĐT ngày 27/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
	05/5/2025
	

	33
	Thông tư
	27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016
	Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
	Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT ngày 12/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	01/7/2025
	

	34
	Thông tư
	31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017
	Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
	Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học
	31/10/2025
	

	35
	Thông tư
	33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018
	Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
	Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học
	31/10/2025
	

	36
	Thông tư
	11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022
	Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
	Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT ngày 27/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
	12/10/2025
	

	37
	Thông tư
	48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012
	Ban hành Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học
	Thông tư số 20/2025/TT-BGDĐT ngày 19/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học
	04/11/2025
	

	38
	Thông tư
	42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012
	Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
	Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 27/2025/TT-BGDĐT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư và bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	31/12/2025
	

	39
	Thông tư
	45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014
	Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
	Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 27/2025/TT-BGDĐT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư và bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	31/12/2025
	

	Tổng số: 39 văn bản
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